
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 50, ngõ 34/56 phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

24/10/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY AN THỊNH

0110158014

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, 
cứu hộ; 
- Lắp đặt hệ thống thông gió, hút khói, tăng áp, chống sét, thu 
lôi, cứu hỏa tự động, báo cháy, báo trộm, vách ngăn cháy;
- Lắp đặt hệ thống mạng điện thoại trong nhà, ăng ten, truyền 
hình cáp và mạng thông tin; 
- Lắp đặt hệ thống kho lạnh, điều hòa trung tâm; 
- Lắp đặt thang máy, cầu thang máy cầu thang tự động, các loại 
cửa tự động, cửa chống cháy, tường và vách chống cháy;
- Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống hút bụi, hệ thống 
âm thanh.

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn xe chữa cháy xe cứu nạn cứu hộ, xe chỉ huy 
và các loại xe chuyên dùng khác
(Loại trừ đấu giá)

4511

5. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Bán buôn thiết bị, vật tư báo cháy, báo trộm, camera 
quan sát, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; thông gió 
hút khói; thiết bị tăng áp; chống sét, thiết bị thông tin liên lạc

4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÒNG CHÁY 
CHỮA CHÁY AN THỊNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0237.3970.666
Email: pcccanthinh268@gmail.com

Fax:
Website:
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6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng bằng mọi chất liệu; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng: máy 
photocopy, máy chiếu, đèn chiếu, máy huỷ giấy, máy fax... 
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp; 
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác; 
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; 
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt may; - Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659

7. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

8. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Loại trừ kinh doanh vàng)

4662

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Mua bán trang thiết bị vật tư, phương tiện, trang phục, vật 
liệu: phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thông gió, tăng 
áp, điều hòa không khí, hút khói, chống sét, vật liệu xây dựng;
- Mua bán trang thiết bị bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao 
động, ủng giày, găng tay, kính hàn, kính bảo hộ, dây đai, mũ 
bảo hộ lao động
- Mua bán cửa chống cháy

4669

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.

8299

12. Đào tạo sơ cấp
Chi tiết: Dạy nghề, tập huấn và huấn luyện nghiệp vụ phòng 
cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tuyên truyền phổ biến kiến 
thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

8531

13. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

14. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512
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15. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Tư vấn thiết kế phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tư 
vấn thiết kế hệ thống thông gió, tăng áp, hút khói, chống sét;
- Tư vấn kiểm tra, kiểm định, thẩm định kỹ thuật phòng cháy 
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; 
- Tư vấn lập hồ sơ thẩm duyệt, nghiệm thu phòng cháy chữa 
cháy đối với công trình;
- Tư vấn xây dựng phương án chữa cháy, phòng cháy chữa 
cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cơ sở; 
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
- Tư vấn kiến trúc công trình;
- Tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy chữa cháy và cứu 
nạn cứu hộ;
- Giám sát lắp đặt thiết bị công trình và lắp đặt thiết bị hệ 
thống phòng cháy chữa cháy công trình xây dựng;
- Tư vấn và giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công 
trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, công trình 
thủy lợi, giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình 
hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước);
- Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, lắp đặt thiết bị công nghệ 
mạng thông tin - liên lạc công trình dân dụng; 
- Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 
công trình xây dựng; 
- Thiết kế kiến trúc công trình; 
- Thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng; 
- Thiết kế điện các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; 

- Thiết kế hệ thống thông gió điều hòa không khí, hệ thống 
tăng áp, hút khói, hệ thống chống sét cho công trình xây dựng; 
- Dịch vụ tư vấn lập hồ sơ mời thầu; 
- Dịch vụ chuyển giao công nghệ phòng cháy chữa cháy và 
cứu nạn, cứu hộ.

7110(Chính)

16. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Đo và kiểm tra độ tin cậy hệ thống thiết bị chống sét, 
thông gió, điều áp, hút khói, hệ thống thiết bị phòng cháy chữa 
cháy và cứu nạn, cứu hộ.

7120

17. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

18. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất công trình

7410

19. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe chữa cháy và các loại xe chuyên dùng 
khác

7710

20. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592
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21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
(Điều 9 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP)

4933

22. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê thiết bị phòng cháy chữa cháy,  chống sét;
Cho thuê xe ô tô, xe cẩu, xe nâng, xe bánh xích

7730

23. Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn 8020

24. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa 
cháy và cứu nạn cứu hộ

3290

25. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

26. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa bảo dưỡng, bảo trì phương tiện và thiết bị 
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tăng áp, chống sét, 
thông gió, hút khói, điều hòa.

3312

27. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

28. Xây dựng nhà để ở 4101

29. Xây dựng nhà không để ở 4102

30. Xây dựng công trình đường sắt 4211

31. Xây dựng công trình đường bộ 4212

32. Xây dựng công trình công ích khác 4229

33. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

34. Phá dỡ 4311

35. Chuẩn bị mặt bằng 4312

36. Lắp đặt hệ thống điện 4321

37. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ trang thiết bị vật tư, phương tiện, trang phục, 
vật liệu: phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, sơn chống 
cháy, camera quan sát, điện tử, tin học, viễn thông, chống sét, 
thiết bị trường học, điện dân dụng, công nghiệp, máy công 
trình, máy công cụ, thang máy, văn phòng phẩm và các thiết bị 
bảo hộ lao động, cửa chống cháy.

4752
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3.500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1LÊ VĂN 
BÌNH

Việt 
Nam

TDP Xuân Hòa, 
Phường Hải Hòa, Thị 
xã Nghi Sơn, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam

3.000.000.000 85,714 038064004444

2NGUYỄN 
VĂN 
TRƯỜNG

Việt 
Nam

Thôn Song, Xã Các 
Sơn, Thị xã Nghi 
Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

500.000.000 14,286 038094039368

38. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4759

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038064004444
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: TDP Xuân Hòa, Phường Hải Hòa, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: TDP Xuân Hòa, Phường Hải Hòa, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN BÌNH Nam

10/10/1964 Kinh Việt Nam

12/08/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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